
 

グループ１の動詞: Động từ nhóm 1 



 

 

 

 

グループ３の動詞: Động từ nhóm 3 

グループ２の動詞: Động từ nhóm 2 

Thể 

Khả 

Năng 

 



 

 

Tính từ và động từ dạng ～たい (muốn làm) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Danh từ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Trợ từ 


